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                       Toµ ¸n nh©n d©n 

QuËn hai bµ tr­ng –  Tp hµ néi 

                               ------***------ 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam 

              §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

                           ------***------ 

      Sè: 20/2019/Q§ST-VDS                          Hµ Néi, ngµy  29  th¸ng 10 n¨m 2019 

 

         QUYẾT ĐỊNH  

    SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 

 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:  
Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Bà Lại Nguyệt Ánh  

Thư ký phiên họp: Ông Lê Quang Đạo - Thư ký Toà án, Tòa án nhân dân 

quận Hai Bà Trưng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng tham gia phiên họp: 

Bà Trần Trà Giang - Kiểm sát viên 

 

 Ngày 29 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân 

sự thụ lý số 115/2019/TLST- VDS  ngµy 15/10/2019 về việc yêu cầu tuyên bố 

một người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quyết định mở phiên 

họp số: 29/2019/QĐST-MPH ngày 18 th¸ng 10 n¨m 2019, gồm những người 

tham gia tố tụng sau đây: 

 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Anh Phạm Hoàng M - sinh năm: 1988; HKTT và hiện ở: phường Q, quận H, 

thành phố Hà Nội. 

                                                            ( có mặt tại phiên họp ) 

Đối với: Ông Phạm Đình H - sinh năm: 1959; HKTT và trú tại: phường Q, 

quận H, thành phố Hà Nội. 

                                                            ( vắng mặt tại phiên họp ) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Dương Thị N – sinh năm: 1940; Trú tại: phường Q, quận H, thành phố 

Hà Nội. 

                                                          ( xin vắng mặt tại phiên họp) 

   2. Ông Phạm Xuân N – 1975; Trú tại: phường Q, quận H, thành phố Hà Nội.                             

( có mặt tại phiên họp ) 
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- Người làm chứng: 

1.Ông Phạm Trung T – 1963; Trú tại: Phố N, quận H, thành phố Hà Nội 

2.Bà Phạm Thị Quỳnh N – 1967; Trú tại: phường Q, Hà Nội. 

                                                                   ( đều xin vắng mặt tại phiên họp ) 

  3.Ông Phạm Xuân N – 1975; HKTT: phường Q, quận H, thành phố Hà Nội.                                                     

( có mặt tại phiên họp )   

  4.Ông Phạm Xuân B – 1981; Trú tại: phường Q, quận H, thành phố Hà Nội.        

( vắng mặt tại phiên họp ) 

                                                             

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn đề nghị, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, bản tự khai và tại 

phiên họp anh Phạm Hoàng M trình bày:  

Bố tôi là ông Phạm Đình H và mẹ tôi là bà Hoàng Thị Y. Bố mẹ tôi đã ly 

hôn năm 1994. Bố mẹ tôi chỉ có một con chung là tôi ngoài ra không có con riêng, 

con nuôi hay con chung nào khác. Sau khi bố mẹ tôi ly hôn tôi ở với bố và bà nội. 

Năm 2008 bố tôi mắc bệnh tâm thần với các biểu hiện mất ngủ, hoang 

tưởng thỉnh thoảng quậy phá hay bỏ nhà đi lang thang, nói lung tung không có khả 

năng giao tiếp với mọi người xung quanh, bị hạn chế trong sinh hoạt cá nhân. Gia 

đình đã đưa bố tôi đi điều trị tại bệnh viện tâm thần Hà Nội. Bố tôi thường xuyên 

phải vào nằm điều trị tại bệnh viện. Theo hồ sơ tóm tắt bệnh án của bố tôi tại bệnh 

viện tâm thần Hà Nội cho thấy bố tôi bị bệnh tâm thần phân liệt. Ngày 20/8/2019 

tôi gửi đơn yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với bố tôi. Ngày 

17/9/2019 bố tôi đã được đưa đi giám định sức khỏe  tâm thần tại Viện pháp y tâm 

thần Trung ương theo Quyết định trưng cầu giám định của Tòa án nhân dân quận 

Hai Bà Trưng. 

Ngày 08/10/2019 tôi được Tòa án thông báo kết luận giám định sức khỏe 

tâm thần số 125 ngày 17/9/2019 xác định bố tôi ông Phạm Đình H bị khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi. Tôi đã làm đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân 

sự về việc yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự đối với ông Phạm Đình 

H. Ngày 15/10/2019 tôi đã làm đơn yêu cầu tuyên bố khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi đối với ông Phạm Đình H gửi tới Tòa án nhân dân quận Hai Bà 

Trưng. 

Nay tôi yêu cầu tuyên bố khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi đối với 

ông Phạm Đình H. Đề nghị Tòa án cử tôi làm người giám hộ đương nhiên của ông 

H. Tôi và bà nội tôi là bà Dương Thị N nhất trí cử ông Phạm Xuân N (em trai ruột 

của ông Phạm Đình H) làm người giám sát việc giám hộ. 
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Tại biên bản lấy lời khai bà Dương Thị N, mẹ đẻ ông H trình bày: 

Bà và ông Phạm Xuân T ( đã chết năm 2004 ) sinh được 06 người con: 

Phạm Đình H ( sinh năm: 1959), Phạm Ngọc S ( sinh năm: 1961), Phạm Trung T 

(sinh năm: 1963), Phạm Thị Quỳnh N ( sinh năm: 1967), Phạm Xuân Nam (sinh 

năm: 1975), Phạm Xuân B (sinh năm: 1981). Gia đình bà có hai người con trai là 

Phạm Đình H và Phạm Ngọc S đều bị bệnh tâm thần nhiều năm nay.  

Từ khi sinh ra ông H hoàn toàn bình thường. Đến năm 1987 ông H kết hôn 

với bà Hoàng Thị Y và đến năm 1988 sinh được cháu Phạm Hoàng M. Ông H 

không có con riêng hay con nuôi nào khác. Năm 1994 ông H và bà Y ly hôn. 

Đến năm 2008 ông H phát bệnh tâm thần với những biểu hiện thay đổi tính 

tình, mất ngủ kéo dài, nói lầm bẩm một mình, bỏ nhà đi lang thang, cáu gắt vô cớ, 

thỉnh thoảng đập phá đồ đạc…. Gia đình bà đã đưa ông H đi điều trị tại bệnh viện 

tâm thần Hà Nội và đã thường xuyên đến điều trị tại đó cho đến nay. Bệnh viện 

tâm thần Hà Nội kết luận ông H bị bệnh tâm thần phân liệt thể di chứng. 

Ngày 17/9/2019 ông H được đưa đi khám giám định tại Viện pháp y tâm 

thần Trung ương theo Quyết định trưng cầu giám định của Tòa án nhân dân quận 

Hai Bà Trưng. Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận ông Phạm Đình H có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Nay anh Phạm Hoàng M có đơn yêu 

cầu tuyên bố ông H bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi đề nghị Tòa án 

giải quyết theo quy định của pháp luật. Bà cũng nhất trí để anh Phạm Hoàng M là 

người giám hộ đối với ông Phạm Đình H. Bà cũng nhất trí cử ông Phạm Xuân N 

làm người giám sát việc giám hộ. Quá trình giải quyết tại Tòa án do tuổi cao sức 

yếu bà xin vắng mặt tại phiên họp của Tòa án. 

Tại biên bản lấy khai anh Phạm Trung T, chị Phạm Quỳnh N, anh Phạm 

Xuân N, anh Phạm Xuân B  thống nhất nội dung trình bày như sau: 

Bố mẹ chúng tôi là bà Dương Thị N và ông Phạm Xuân T (đã chết năm 

2004) sinh được 06 người con: Phạm Đình H (sinh năm: 1959), Phạm Ngọc S 

(sinh năm: 1961), Phạm Trung T (sinh năm: 1963), Phạm Thị Quỳnh N (sinh năm: 

1967), Phạm Xuân N (sinh năm: 1975), Phạm Xuân B (sinh năm: 1981). Trong 

gia đình chúng tôi có ông Phạm Ngọc S và Phạm Đình H bị bệnh tâm thần từ lâu. 

Ông Phạm Ngọc S đã được Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. 

Chúng tôi được biết từ khi sinh ra ông H hoàn toàn bình thường. Đến năm 

1987 ông H kết hôn với bà Hoàng Thị Y và đến năm 1988 sinh được anh Phạm 

Hoàng M. Năm 1994 vợ chồng ông H và bà Y ly hôn. 

Đến năm 2008 ông H có biểu hiện tâm thần như: mất ngủ kéo dài, nói lẩm 

bẩm một mình, bỏ nhà đi lang thang, cáu gắt vô cớ, đập phá đồ đạc…. Gia đình đã 

đưa ông H đi điều trị tại bệnh viện tâm thần Hà Nội và đã thường xuyên đến điều 
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trị tại đó cho đến nay. Tại bệnh viện tâm thần Hà Nội đã kết luận ông H bị tâm 

thần phân liệt thể di chứng. 

Ngày 20/8/2019 anh Phạm Hoàng M đã có đơn yêu cầu tuyên bố mất năng 

lực hành vi dân sự đối với ông Phạm Đình H tại Tòa án. Ngày 17/9/2019 ông H đã 

được khám giám định tại Viện pháp y tâm thần trung ương. Tại đây đã kết luận 

ông Phạm Đình H bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Nay anh Phạm 

Hoàng M yêu cầu tuyên bố ông Phạm Đình H khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng nhận định: 

(1) Về thẩm quyền: Ông Phạm Đình H, sinh năm: 1959; Hộ khẩu thường trú và 

trú tại: phường Q, quận H, thành phố Hà Nội. Do đó, Tòa án nhân dân quận Hai 

Bà Trưng giải quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 35 và 

khoản 1 Điều 36 Bộ luật tố tụng dân sự. 

(2) Về quyền yêu cầu: Anh Phạm Hoàng M là con đẻ của ông Phạm Đình H 

làm đơn yêu cầu tuyên bố khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi đối với ông 

Phạm Đình H là đúng quy định tại khoản 1 Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự.  

(3) Về nội dung: 

Theo hồ sơ tóm tắt bệnh án của bệnh việc tâm thần Hà Nội cho thấy: Ông 

Phạm Đình H có tiền sử sản nhi khoa bình thường, học hết lớp 10/10 học lực trung 

bình, lớn lên tham gia nghĩa vụ quân sự ra quân chuyển ngành làm công nhân tại 

xí nghiệp băng đĩa Hà Nội. Bệnh khởi phát từ năm 2008 với biểu hiện thay đổi 

tính tình, mất ngủ kéo dài, nói lẩm bẩm một mình, bỏ nhà đi lang thang, cáu gắt 

vô cớ, đập phá đồ đạc. Ông H đã được điều trị nhiều lần tại Bệnh viện tâm thần 

Hà Nội với chẩn đoán Tâm thần phân liệt thể di chứng F20.5, lần gần đây nhất là 

từ ngày 06/8/2019 đến ngày 18/9/2019. 

Tại kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 125/2019/GĐSKTT ngày 

17/9/2019 của Viện Pháp Y Tâm thần Trung Ương kết luận: Tại thời điểm giám 

định đối tượng Phạm Đình H bị bệnh tâm thần phân liệt thể di chứng. Theo phân 

loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.5. Bệnh ở giai đoạn 

thuyên giảm. Đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi là 

người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Do đó, anh Phạm Hoàng M có đơn đề nghị Tòa án tuyên bố khó khăn trong 

nhận thức và làm chủ hành vi đối với ông Phạm Đình H là có căn cứ cần được 

chấp nhận. 
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Về việc cử người giám hộ: Những người thân thích của ông H có bà Dương Thị 

N ( mẹ đẻ ông Phạm Đình H ) và anh Phạm Hoàng M là con đẻ duy nhất của ông 

Phạm Đình H tại thời điểm này. Tuy nhiên, bà N tuổi cao, sức yếu. Anh M có đủ 

các điều kiện làm người giám hộ theo đúng quy định tại Điều 49 Bộ luật dân sự 

năm 2015. Do đó, cần xác định anh M là giám hộ đương nhiên của ông Phạm 

Đình H theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Bộ luật dân sự năm 2015. Anh M phải 

thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với ông Phạm Đình H 

theo đúng quy định tại Điều 57, Điều 58 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Về việc cử người giám sát việc giám hộ: bà Dương Thị N và anh Phạm Hoàng 

M nhất trí cử ông Phạm Xuân N là người giám sát việc giám hộ. Ông Phạm Xuân 

N đồng ý làm người giám sát việc giám hộ. Căn cứ Điều 51 Bộ luật dân sự ghi 

nhận sự thỏa thuận này của các đương sự. 

(4)Về lệ phí giải quyết việc dân sự yêu cầu tuyên bố khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi: Người yêu cầu phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí giải quyết việc 

dân sự sơ thẩm. 

 Bởi các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH 

 - Căn cứ điều 19, điều 22, điều 48, điều 49, điều 51, khoản 1 điều 53, điều 

54 Bộ luật Dân sự; 

 - Căn cứ vào khoản 1 điều 27, điều 35, điều 36, điểm a khoản 2 điều 39, 

điều 149, điều 369,điều 370, điều 371, điều 372, điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

 - Căn cứ Nghị quyết 326/2016 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án và Danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án (ban hành kèm theo Nghị quyết 
trên). 

1. Chấp nhận yêu cầu của anh Phạm Hoàng M về việc yêu cầu tuyên bố một 

người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.  

2. Tuyên bố: Ông Phạm Đình H, sinh năm: 1959; Hộ khẩu thường trú và trú 

tại: phường Q, quận H, thành phố Hà Nội khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi. 

Cử anh Phạm Hoàng M làm người giám hộ đương nhiên của ông Phạm 

Đình H. 

Ghi nhận sự thỏa thuận của bà Dương Thị N và anh Phạm Hoàng M thống 

nhất cử ông Phạm Xuân N làm người giám sát việc giám hộ. 

3. Về lệ phí: Anh Phạm Hoàng M phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí yêu 

cầu giải quyết việc dân sự sơ thẩm, được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp tại 
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biên lai số 2900 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 

Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội. 

Anh Phạm Hoàng M, ông Phạm Xuân N có mặt tại phiên họp có quyền 

kháng cáo quyết định trong hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án công bố quyết định. 

Bà Dương Thị N có quyền kháng cáo quyết định trong hạn 10 ngày kể từ 

ngày được tống đạt hợp lệ quyết định. 

 Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng có quyền kháng nghị quyết 

định trong hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quyền 

kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định. 

                       

 Nơi gửi:                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
- Người yêu cầu; 

- Viện Kiểm sát quận Hai Bà Trưng; 

- Thi hành án quận Hai Bà Trưng; 

- Lưu hồ sơ.                                                                  

                                                                                              

                                                                                               Lại Nguyệt Ánh 

 

 


